
STT Tên hộ gia đình Địa chỉ STT Tên hộ gia đình Địa chỉ

1 Dương Văn Hà Thôn Bắc Xuân 59 Dương Văn Hóa Thôn Bắc Xuân

2 Đinh Văn Luận Thôn Bắc Xuân 60 Dương Văn Chí Thôn Bắc Xuân

3 Nguyễn Thị Hanh Thôn Bắc Xuân 61 Nguyễn Thị Hồng Thôn Bắc Xuân

4 Ngô Quốc Hoàn Thôn Bắc Xuân 62 Hồ Thị Luân Thôn Bắc Xuân

5 Nguyễn Thị Nguyệt Thôn Bắc Xuân 63 Nguyễn Công Khánh Thôn Bắc Xuân

6 Dương Văn Quý Thôn Bắc Xuân 64 Nguyễn Công Kiều Thôn Bắc Xuân

7 Đinh Văn Liu Thôn Bắc Xuân 65 Nguyễn Thị Quyết Thôn Bắc Xuân

8 Nguyễn Thị Quý Thôn Bắc Xuân 66 Nguyễn Văn Mạo Thôn Bắc Xuân

9 Phạm Đình Nam Thôn Bắc Xuân 67 Bùi Thị Cúc Thôn Bắc Xuân

10 Ngô Văn Phúc Thôn Bắc Xuân 68 Trần Văn Hài Thôn Bắc Xuân

11 Phạm Đình Huấn Thôn Bắc Xuân 69 Võ Phi Hợi Thôn Bắc Xuân

12 Phạm Đình Tuân Thôn Bắc Xuân 70 Trần Văn Chương Thôn Bắc Xuân

13 Nguyễn Thị Hồng Thôn Bắc Xuân 71 Bùi Thị Minh Thôn Bắc Xuân

14 Võ Văn Xuân Thôn Bắc Xuân 72 Phan Văn Phùng Thôn Bắc Xuân

15 Bùi Ngọc Thái Thôn Bắc Xuân 73 Lê Xuân Hà Thôn Bắc Xuân

16 Bùi Ngọc Sơn Thôn Bắc Xuân 74 Nguyễn Đình Khoánh Thôn Bắc Xuân

17 Bùi Văn Đức Thôn Bắc Xuân 75 Lê Xuân Lộc Thôn Bắc Xuân

18 Nguyễn Phi Hải Thôn Bắc Xuân 76 Lê Xuân Hùng Thôn Bắc Xuân

19 Bùi Thị Minh Thôn Bắc Xuân 77 Lê Xuân Dũng Thôn Bắc Xuân

20 Phạm Đình Dũng Thôn Bắc Xuân 78 Lê Xuân Ẩm Thôn Bắc Xuân

21 Ngô Thị Bình Thôn Bắc Xuân 79 Trần Xuân Hậu Thôn Bắc Xuân

22 Võ Thị Kỹ Thôn Bắc Xuân 80 Trần Xuân Hiền Thôn Bắc Xuân

23 Hồ Văn Tùng Thôn Bắc Xuân 81 Lê Xuân Sơn Thôn Bắc Xuân

24 Phạm Đình Chiến Thôn Bắc Xuân 82 Lê Xuân Thu Thôn Bắc Xuân

25 Bùi Ngọc Chiến Thôn Bắc Xuân 83 Lê Xuân Khang Thôn Bắc Xuân

26 Phạm Thị Ngọc Thôn Bắc Xuân 84 Lê Xuân Cường Thôn Bắc Xuân

27 Nguyễn Văn Hảo Thôn Bắc Xuân 85 Lê Xuân Thủy Thôn Bắc Xuân

28 Nguyễn Công Thành Thôn Bắc Xuân 86 Trần Khắc Chương Thôn Bắc Xuân

29 Dương Văn Liễu Thôn Bắc Xuân 87 Trần Văn Tuấn Thôn Bắc Xuân

30 Dương Văn Thìn Thôn Bắc Xuân 88 Trần Thị Linh Thôn Bắc Xuân

31 Bùi Văn Nhân Thôn Bắc Xuân 89 Ngô Văn Vinh Thôn Bắc Xuân

32 Bùi Văn Chinh Thôn Bắc Xuân 90 Ngô Trung Lực Thôn Bắc Xuân

33 Phạm Văn Tỉu Thôn Bắc Xuân 91 Ngô Văn Quý Thôn Bắc Xuân

34 Phạm Văn Nam Thôn Bắc Xuân 92 Ngô Văn Trường Thôn Bắc Xuân

35 Phạm Văn Hoàng Thôn Bắc Xuân 93 Dương Thị Hòa Thôn Bắc Xuân
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36 Bùi Văn Nghịa Thôn Bắc Xuân 94 Ngô Thị Nga Thôn Bắc Xuân

37 Hồ Thị Mận Thôn Bắc Xuân 95 Nguyễn Thế  Anh Thôn Bắc Xuân

38 Phan Thị Hiệu Thôn Bắc Xuân 96 Nguyễn Hữu Túc Thôn Bắc Xuân

39 Phan Văn Đức Thôn Bắc Xuân 97 Nguyễn Văn Kiều Thôn Bắc Xuân

40 Nguyễn Đình Minh Thôn Bắc Xuân 98 Phạm Đình Quang Thôn Bắc Xuân

41 Nguyễn Văn Tương Thôn Bắc Xuân 99 Phạm Đình Cảnh Thôn Bắc Xuân

42 Bùi Văn Anh Thôn Bắc Xuân 100 Võ Văn Nam Thôn Bắc Xuân

43 Bùi Văn Tích Thôn Bắc Xuân 101 Nguyễn Phi Lâm Thôn Bắc Xuân

44 Bùi Văn Nhật Thôn Bắc Xuân 102 Nguyễn Phi Lự Thôn Bắc Xuân

45 Trần Văn Công Thôn Bắc Xuân 103 Nguyễn Phi Hưng Thôn Bắc Xuân

46 Trần Văn Huyến Thôn Bắc Xuân 104 Nguyễn Anh Tuất Thôn Bắc Xuân

47 Trần Văn Tưởng Thôn Bắc Xuân 105 Nguyễn Anh Ngọc Thôn Bắc Xuân

48 Dương Ngọc Linh Thôn Bắc Xuân 106 Nguyễn Anh Sáng Thôn Bắc Xuân

49 Trần Văn Tuyển Thôn Bắc Xuân 107 Lê Thị Hiếu Thôn Bắc Xuân

50 Trần Văn Quyền Thôn Bắc Xuân 108 Nguyễn Đức Cảnh Thôn Bắc Xuân

51 Trần Khắc Đường Thôn Bắc Xuân 109 Nguyễn Văn Chương Thôn Bắc Xuân

52 Trần Văn Thái Thôn Bắc Xuân 110 Nguyễn Công Sáng Thôn Bắc Xuân

53 Trần Văn Hà Thôn Bắc Xuân 111 Nguyễn Công Hạnh Thôn Bắc Xuân

54 Trần Văn Dũng Thôn Bắc Xuân 112 Trần Ánh Sáng Thôn Bắc Xuân

55 Trần Xuân Linh Thôn Bắc Xuân 113 Trần Văn Bình Thôn Bắc Xuân

56 Nguyễn thị Xuân Thôn Bắc Xuân 114 Trần Văn Vịnh Thôn Bắc Xuân

57 Nguyễn Văn Hạ Thôn Bắc Xuân 115 Nguyễn Văn Mậu Thôn Bắc Xuân

58 Trần Xuân Hương Thôn Bắc Xuân 116 Nguyễn Văn Tuấn Thôn Bắc Xuân

Tổng số hộ có mặt trên địa bàn: 122 Hộ

Số hộ đạt GDVH: 116 Hộ

Tỷ lệ: 95,08%


